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	ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024.  
Môn: Lịch sử & Địa lí- Lớp 8

	ĐỀ 1
	Thời gian làm bài: 90 phút.

	
	Đề gồm: .20 Câu; 2  trang.

	
	ĐỀ BÀI


I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )
 Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất ( Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm )
Câu 1: Vùng đồi núi nước ta gồm mấy khu vực chính?
	A. 3                                B. 4                            C. 5	                     D. 6


Câu 2: Khoáng sản nước ta rất phong phú và đa dạng, hiện nay đã thăm dò được khoảng
	A. 3000 điểm quặng và tụ khoáng.
	B. 4000 điểm quặng và tụ khoáng.	

	C. 5000 điểm quặng và tụ khoáng.
	D. 5500 điểm quặng và tụ khoáng.	


Câu 3: Địa hình núi cao nước ta tập trung chủ yếu ở
	A. vùng núi Tây Bắc.	
	B. vùng núi Đông Bắc.

	C. vùng núi Trường Sơn Bắc.
	D. vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.


Câu 4: Các dãy núi hình cánh cung và vùng đồi phát triển rộng là đặc điểm địa hình chủ yếu ở
	A. vùng núi Tây Bắc.	
	B. vùng núi Đông Bắc.

	C. vùng núi Trường Sơn Bắc.
	D. vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.


Câu 5: Đảo lớn nhất nước ta là
	A. Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu).	
	B. Cái Bầu (Quảng Ninh)

	C. Phú Quốc (Kiên Giang).
	D. Phú Quý (Bình Thuận).


Câu 6: Trên bản đồ thế giới, Việt Nam nằm ở khu vực nào sau đây?
	A. Đông Nam Á	
	  B. Tây Nam Á
	C. Đông Á
	D. Bắc Á.


Câu 7: Điểm cực Bắc của nước ta nằm ở địa danh
	A. xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Lai Châu. 
B. xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Cao Bằng.
	

	C. xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Lạng Sơn. 
D. xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
	


Câu  8: Phần lớn lãnh thổ đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ
A.7                             B.8                                              C.9                              D. 10
II. Tự luận ( 3 điểm )
Câu 1( 2 điểm )
a.Dựa vào At lát địa lí Việt Nam (trang Địa hình) và kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam?
b.Dựa vào Atlat trang địa hình hãy kể tên các dãy núi, đỉnh núi cao trên 2000m ở nước ta?
Câu 2 ( 1 điểm )
a.Kể tên các dạng địa hình ở tỉnh Hải Dương? Nêu nơi phân bố của các dạng địa hình đó?
b. Nêu những thuận lợi về sự phát triển kinh tế- xã hội với dạng địa hình ở nơi em sinh sống?

---------------------Hết --------------------


SBD: …………………Họ và tên thí sinh: ……………………………………
Giám thị 1: …………………………Giám thị 2: …………………………….

	PHÒNG GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THCS….. 
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024.  
Môn: Lịch sử & Địa lí- Lớp 8

	ĐỀ 1
	Thời gian làm bài: 90 phút.

	
	Đề gồm: .20 Câu; 2  trang.

	
	      ĐỀ BÀI


I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	C
	A
	D
	A


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung chính
	Ðiểm

	



1
(2,0 điểm)
	a.Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam vì: 
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ đất liền và là dạng địa hình phổ biến nhất, ngay ở các đồng bằng cũng gặp các núi sót...
- Đồi núi ảnh hưởng đến nhiều cảnh quan chung: sự xuất hiện các đai cao theo địa hình: nhiệt đới chân núi, á nhiệt đới...
- Đồi núi ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội. Các vùng núi có những thế mạnh riêng về kinh tế: khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp...
b.Dãy núi cao: Dãy Hoàng Liên Sơn ( 3143m)....
	

0,5

0,5

0,5

0,5

	2
(1,0 điểm)
	a.Các dạng địa hình ở tỉnh Hải Dương là: Đồi núi, đồng bằng
+ Đổi núi: phân bố của yếu ở TP. Chí Linh, TX. Kinh Môn
+ Đồng bằng: phân bố ở TP.Hải Dương và các huyện Nam Sách, Kim Thành, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kì....
b. Thuận lợi của dạng địa hình nơi em sinh sống
+ Cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng các loại nông sản, mà nông sản chính là lúa gạo.
+ Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên như thủy sản, khoáng sản và lâm sản.
+ Nơi có điều kiện để tập trung các thành phố, các khu công nghiệp và các trung tâm thương mại.
+ Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông.
( Lưu ý: HS có thể liên hệ với các dạng địa hình khác đúng sẽ cho điểm tối đa)
	0,5




0,5



---------------------------Hết -------------------------
                                                                                                    Trang 1
